
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C510201042 Bùi Minh Cảnh CCK12A
2 12C510201046 Đặng Văn Đỏ CCK12A
3 12C510201052 Phạm Đức Hiền CCK12A
4 12C510201060 Phạm Ngọc CCK12A
5 12C510201061 Nguyễn Tấn Nguyên CCK12A
6 12C510201062 Huỳnh Duy Phát CCK12A
7 12C510201063 Phan Tín Phát CCK12A
8 12C510201068 Lê Văn Tạ CCK12A
9 12C510201069 Huỳnh Tấn Tâm CCK12A

10 12C510201071 Phạm Hoàng Thạch CCK12A
11 12C510201078 Phạm Tấn Trai CCK12A
12 12C510201079 Huỳnh Xuân Trí CCK12A
13 12C510201081 Hồ Tấn Tuấn CCK12A
14 12C510201086 Lê Văn Xuy CCK12A
15 12C510201089 Trần Hoài Bảo CCK12B
16 12C510201090 Nguyễn Thế Chương CCK12B
17 12C510201099 Nguyễn Xuân Huy CCK12B
18 12C510201108 Phạm Duy Phương CCK12B
19 12C510201110 Đinh Văn Quang CCK12B
20 13C510201089 Trần Đức Ban CCK13A Học lại
21 13C510201090 Nguyễn Minh Bảo CCK13A
22 13C510201092 Nguyễn Hữu Thống NhứtChiêu CCK13A
23 13C510201093 Trương Diệu CCK13A
24 13C510201096 Nguyễn Văn Hiền CCK13A
25 11C6601060 Trần Duy Lâm CCK13A
26 13C510201103 Tạ Thành Long CCK13A
27 13C510201104 Trần Huy Luýt CCK13A
28 13C510201105 Phạm Văn Mản CCK13A
29 13C510201106 Nguyễn Hoàng Minh CCK13A
30 13C510201107 Phan Thanh Ngân CCK13A
31 13C510201111 Trần Quốc Nho CCK13A
32 13C510201112 Võ Bá Ninh CCK13A
33 13C510201113 Huỳnh Đình Phong CCK13A
34 13C510201114 Nguyễn Văn Quang CCK13A Học lại
35 13C510201116 Lý Hoàng Sứ CCK13A
36 13C510201118 Phan Thanh Tâm CCK13A Học lại
37 13C510201119 Vương Tấn Thi CCK13A
38 13C510201121 Võ Văn Tiền CCK13A
39 13C510201122 Nguyễn Đức Trầm CCK13A
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40 13C510201123 Nguyễn Thế Trọng CCK13A
41 13C510201124 Nguyễn Hữu Trường CCK13A
42 13C510201126 Nguyễn Tấn Viễn CCK13A
43 13C510201130 Nguyễn Thanh Châu CCK13B
44 13C510201131 Nguyễn Tấn Danh CCK13B
45 13C510201134 Nguyễn Văn Đi CCK13B
46 13C510201135 Nguyễn Tấn Đức CCK13B
47 13C510201137 Mai Xuân Hợp CCK13B
48 13C510201138 Nguyễn Tấn Hùng CCK13B
49 13C510201139 Lê Văn Khánh CCK13B
50 13C510201141 Nguyễn Phúc Lộc CCK13B
51 13C510201145 Võ Duy Nghĩa CCK13B Học lại
52 13C510201150 Nguyễn Văn Phước CCK13B
53 13C510201151 Tiêu Văn Phước CCK13B
54 13C510201155 Võ Đình Sơn CCK13B
55 13C510201158 Phan Tấn Thiêm CCK13B
56 13C510201159 Trần Duy Tính CCK13B
57 13C510201162 Nguyễn Vân Trung CCK13B
58 13C510201163 Chế Nhật Trường CCK13B
59 13C510201165 Hồ Ngọc Vân CCK13B
60 13C510201166 Nguyễn Thanh Viên CCK13B
61 13C510201168 Trương Quang Thành Vũ CCK13B

Danh sách này có 61 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2015
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